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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phƣơng Tiến
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Tâm 

Bà Lê Thị Tuyền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Đakrông
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Đông - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Đakrông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 01/2018/TLST-

HS ngày 16 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

01/2018/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo: 

HOÀNG VĂN C (Tên gọi khác: Hoàng Văn H); sinh năm: 1986 tại Hà 

Tĩnh; Nơi ĐKHKTT: Thôn L, xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh; Chỗ ở: Thôn T, xã 

A, huyện Đ, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Không nghề; Trình độ văn hóa: 5/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông: Hoàng Quốc T, sinh năm: 1950 (đã chết) và bà Phạm Thị L, sinh 

năm 1953; Hiện đang sống chung như vợ chồng với chị Hồ Thị T, sinh năm: 

1990, trú tại: Thôn T, xã A, huyện Đ, tỉnh Quảng Trị và có 02 con, con lớn sinh 

năm 2009, con nhỏ sinh năm: 2010; Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Quảng Trị, có mặt tại phiên tòa. 

Nhân thân bị cáo: 

 Tại bản án số: 01/2010/HSST ngày 19/01/2010 bị Tòa án nhân dân huyện 

Đakrông xử phạt 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Tại bản án số: 13/2017/HSST ngày 20/12/2017 bị Tòa án nhân dân huyện 

Đakrông xử phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông: Đại diện ông Hồ Xuân L, chức 

vụ: Phó đội trưởng Đội Hỗ trợ tư pháp, Nhà tạm giữ Công an huyện Đ, tỉnh 

Quảng Trị. Có mặt. 

 - Anh Nguyễn Văn Ch, sinh năm: 1998; Chỗ ở: Khu tập thể Công an 

huyện Đ, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

- Anh Bùi Hữu V, sinh năm: 1998; Chỗ ở: Khu tập thể Công an huyện Đ, 

tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

* Người làm chứng: 

- Anh Hồ Đam S, sinh năm: 1990; Chỗ ở: Thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh 

Quảng Trị. Có mặt. 

- Anh Hồ Văn T (Côn Th), sinh năm: 1974; Chỗ ở: Thôn A, xã T, huyện 

Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt. 

- Bà Hồ Thị Ngh, sinh năm: 1959; Chỗ ở: Thôn V, xã T, huyện Đ, tỉnh 

Quảng Trị. Vắng mặt. 

- Chị Hồ Thị T, sinh năm: 1990; Chỗ ở: Thôn T, xã A, huyện Đ, tỉnh 

Quảng. Vắng mặt. 

- Anh Hồ Văn Đ (Côn Kh), sinh năm: 1991; Chỗ ở: Thôn T, xã A, huyện 

Đ, tỉnh Quảng Trị. 

- Anh Hồ Văn Đ, sinh năm: 1999; Chỗ ở: Thôn T, xã A, huyện Đ, tỉnh 

Quảng Trị. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hoàng Văn C  đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông 

theo Lệnh tạm giam số: 05/LTG-CSĐT ngày 28/9/2017 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Đakrông và Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam số: 

04/QĐ-KSĐT ngày 28/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông.  

Khoảng 06 giờ ngày 18/11/2017, đồng chí Nguyễn Văn Ch- là Chiến sỹ 

Công an huyện Đakrông mở khóa cửa buồng tạm giam Hoàng Văn C để đưa C 

ra lao động từ 15 đến 20 phút. Sau đó, đồng chí Ch đưa C vào lại buồng tạm 

giam, đóng cửa buồng, móc ổ khóa vào chốt cửa, nhưng do quên khóa nên ổ 

khóa vẫn trọng trạng thái mở. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn 

cơm trưa xong, C nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi nơi giam, giữ. Nhận thấy không 

có người canh gác trong Nhà tạm giữ, C thò tay phải qua cửa đưa cơm sờ vào vị 

trí ổ khóa và phát hiện ổ khóa được móc vào chốt cửa nhưng không khóa. Thấy 

vậy, C dùng tay phải tháo ổ khóa này ra (Đặc điểm: Nhãn hiệu khóa Việt Tiệp, 
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màu đen, thân khóa có kích thước 4,6 x 4 x 1,7 cm, khuy khóa có kích thước 3,5 

x 3,5 cm) và bỏ lên trên góc phải bệ bê tông thường dùng để nằm (theo hướng đi 

từ ngoài cửa vào). Sau đó, C tiếp tục dùng tay kéo thanh ngang của lề cửa rồi 

mở cửa đi ra khỏi buồng tạm giam. 

Sau khi ra khỏi buồng tạm giam, C đi xung quang khuôn viên Nhà tạm giữ 

để quan sát thì phát hiện phía sau cánh cổng bên phải Nhà tạm giữ (hướng ngoài 

vào) có 02 ghế tựa bằng nhựa màu trắng giống nhau được xếp chồng lên nhau 

(mỗi ghế có kích thước: 36 x 37 x 89 cm) và 01 cái cuốc (đặc điểm: dài 43,5 cm, 

phần lưỡi hình bán nguyệt dài 14,2 cm nơi rộng nhất 08 cm, cán làm bằng gỗ dài 

34,2 cm, đường kính rộng 3,4 cm) để cách tâm cổng Nhà tạm giữ 03 m. C dùng 

tay bưng 02 cái ghế đến vị trí cái cuốc, cầm cuốc lên rồi tiếp tục tiến đến bờ 

tường rào phía Nam của Nhà tạm giữ. Sau đó, C dùng tay phải cầm cuốc, đứng 

cả hai chân lên trên mặt ghế, trong tư thế đứng thằng người C nhón gót chân cho 

đủ chiều cao để đưa cuốc lên móc phần lưỡi vào mép trên của tường rào, tay trái 

áp tựa vào thành tường. Tiếp đến, C lần lượt bước chân phải trước, chân trái sau, 

đứng lên vai ghế, dùng sức co tay phải kéo người lên. Khi tay trái đã bám được 

vào mép trên tường rào thì tay phải C thả cuốc ra bám vào hàng dây thép gai ở 

phía trên để đu người lên, hai chân đạp vào thành tường rào để trợ lực. C nắm 

chặt hai tay vào hàng rào dây thép gai rồi dùng lực co người lên phía trên, đưa 

chân phải đạp lên mép trên của tường rào rồi rút chân trái lên. Lúc này, hai chân 

C đã đứng được lên mép trên của tường rào. Do hàng rào dây thép gai khá cao, 

lại nghiêng vào phía trong nhà tạm giữ nên C vẫn bám hai tay vào hàng rào dây 

thép gai, khom người rồi dùng chân trái làm trụ bước chân phải ra bên ngoài, rồi 

rút chân trái ra. Lúc này, mặt C đang hướng vào bên trong Nhà tạm giữ. C tiếp 

tục hạ thấp người xuống, hai tay chuyển xuống bám vào mép trên của tường rào 

rồi từ từ thả hai chân trượt dọc từ trên xuống ở mặt ngoài của tường rào. Khi đã 

hạ thấp độ cao so với mặt đất, C thả hai tay nhảy xuống bãi đất trông bên ngoài 

tường rào và bắt đầu bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông. 

Đến ngày 28/11/2017, Cường bị bắt theo lệnh truy nã tại địa phận xã A 

Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

Tại bản Cáo trạng số: 01/QĐ-KSĐT-TP ngày 15/01/2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Hoàng Văn Cvề tội 

“Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo khoản 1 điều 386 của Bộ luật Hình sự 2015. 

Tại phiên tòa, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Hoàng Văn C và đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 55, 
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khoản 2 Điều 56  BLHS 2015, xử phạt Bị cáo từ 10 đến 12 tháng tù. Về vật 

chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự 2015 tịch thu tiêu hủy: 01 (một) ổ khóa Việt Tiệp, 01 (một) 

chìa khóa bằng kim loại màu trắng, trên thân chìa khóa có in dòng chữ 

“VIETTIEP”, 02 (hai) ghế ngồi tựa bằng nhựa màu trắng, 01 (một) cái cuốc cán 

làm bằng gỗ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an, Viện kiểm sát 

nhân dân, Điều tra viên và Kiểm sát viên huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị:  

Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về các hành vi, quyết 

định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về việc áp dụng pháp luật:  

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vào trước ngày 01/01/2018, nhưng khoản 

1 Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015 quy định khung hình phạt có lợi hơn khoản 1 

Điều 311 Bộ luật Hình sự 1999. Vì vậy, khi xét xử cần áp dụng Điều 386 Bộ 

luật Hình sự 2015 để xét xử đối với bị cáo. Đối với các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ áp dụng theo quy định Bộ luật Hình sự 2015. 

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo, có đủ căn cứ xác định: 

Hoàng Văn C đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông, 

tỉnh Quảng Trị,  vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/11/2017, Hoàng Văn C đã 

lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý và vũ trang bảo vệ Nhà tạm giữ (không 

khóa cửa buồng giam) nên đã tự ý mở cửa buồng tạm giam, sau đó dùng 02 cái 

ghế nhựa và 01 cái cuốc có sẵn trong khuôn viên Nhà tạm giữ dùng làm phương 

tiện để trèo qua tường rào Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

và bỏ trốn.  

Đến ngày 28/11/2017, Cơ quan điều tra Công an huyện Đakrông đã bắt giữ 

C theo Lệnh truy nã tại địa phận xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.  

Hành vi đó của C đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động tư pháp, gây ảnh 

hưởng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, đã đủ yếu tố để cấu 

thành tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” quy định tại khoản 1 Điều 386 của Bộ luật 

hình sự 2015. 
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Tuy nhiên, quá trình điều tra đã xác định: Sau khi bị bắt, Hoàng Văn C đã 

nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, thành khẩn khai báo, tạo điều 

kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra kết thúc vụ án. Vì vậy, cần phải xem xét cho 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

BLHS 2015. 

[4] Xét vai trò của Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông, Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, Người làm chứng: 

Mặc dù động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo là không chính đáng nhưng 

nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo cũng một phần là do sự buông 

lỏng quản lý trong công tác giam giữ can phạm của lực lượng chức năng. Tuy 

nhiên, hành vi trên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, không xem xét truy 

cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn”. 

Hồ Đam S, Hồ Văn T mặc dù biết Hoàng Văn C đã thực hiện hành vi 

“Trốn khỏi nơi giam, giữ” nhưng lại không trình báo cơ quan chức năng, chính 

quyền địa phương, phần nào đã gây khó khăn cho quá trình truy bắt bị cáo. Tuy 

nhiên, Công an huyện Đakrông nhận thấy những người trên đều sinh sống tại 

vùng sâu, vùng xa, có trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn 

chế. Mặt khác, tội phạm do C gây ra là tội phạm ít nghiêm trọng. Do đó, không 

xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự những người trên về tội “Không tố giác tội 

phạm”. 

[5] Về vật chứng:  

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đakrông đã thu giữ: 

- 01 (một) ổ khóa Việt Tiệp có đặc điểm: thân khóa có kích thước 4,6 x 4 x 

1,7 cm, lõi móc khóa phía trên cao 3,5cm, rộng 3,5cm, đường kính lõi 0,5cm. 

Phần lõi móc khóa trong trạng thái mở một bên. Phần trục để gắn chìa khóa 

trong trạng thái đóng. 

- 01 (một) chìa khóa bằng kim loại màu trắng, trên thân chìa khóa có in 

dòng chữ “VIETTIEP”. Chìa khóa dài 4,6cm, nơi rộng nhất 1,8cm. 

- 02 (hai) ghế ngồi tựa bằng nhựa màu trắng, mỗi ghế có kích thức (36 x 37 

x 89)cm. 

- 01 (một) cái cuốc có đặc điểm dài 43,5 cm, phần lưỡi hình bán nguyệt dài 

14,2 cm nơi rộng nhất 08 cm, cán làm bằng gỗ dài 34,2 cm, đường kính rộng 3,4 

cm 

Các vật chứng hiện đã được chuyển đến lưu giữ tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Đakrông (thể hiện tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 
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16/01/2018) 

[6] Về án phí: 

Bị cáo Hoàng Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo HOÀNG VĂN C (tên thường gọi: H) phạm tội “Trốn 

khỏi nơi giam, giữ”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 386 BLHS điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 

55, khoản 2 Điều 56 của BLHS 2015 xử phạt bị cáo Hoàng Văn C 10 tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 

13/2017/HSST ngày 20/12/2017 của TAND huyện Đakrông, hình phạt chung 

mà bị cáo C phải chấp hành là 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt tạm giam 28/11/2017 nhưng được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 21/9/2017 đến ngày 18/11/2017. 

- Về vật chứng: Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) ổ khóa Việt Tiệp có đặc điểm: thân khóa có kích thước 4,6 x 4 x 

1,7 cm, lõi móc khóa phía trên cao 3,5cm, rộng 3,5cm, đường kính lõi 0,5cm. 

Phần lõi móc khóa trong trạng thái mở một bên. Phần trục để gắn chìa khóa 

trong trạng thái đóng. 

- 01 (một) chìa khóa bằng kim loại màu trắng, trên thân chìa khóa có in 

dòng chữ “VIETTIEP”. Chìa khóa dài 4,6cm, nơi rộng nhất 1,8cm. 

- 02 (hai) ghế ngồi tựa bằng nhựa màu trắng, mỗi ghế có kích thức (36 x 37 

x 89)cm. 

- 01 (một) cái cuốc có đặc điểm dài 43,5 cm, phần lưỡi hình bán nguyệt dài 

14,2 cm nơi rộng nhất 08 cm, cán làm bằng gỗ dài 34,2 cm, đường kính rộng 3,4 

cm 

Các vật chứng hiện được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Đakrông theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/01/2018 giữa Công an 

huyện Đakrông và Chi cục Thi hành án huyện Đakrông. 

2. Về án phí:  Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Hoàng Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Đakrông; 

- Công an huyện Đakrông; 

- Chi cục THADS huyện Đakrông; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Người làm chứng; 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phƣơng Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


